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KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI

1. Nội dung ôntập:

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LUẬT TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Bao gồm chương 1 và chương 2 môn Luật NSNN và toàn bộ nội dung môn luật Ngân hàng. Thời lượng 45 tiết, thời gian làm bài: 90 phút.

ChươngI- KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGÂN SÁCH VÀ LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
1- KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

1.1- Khái niệm: 

Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu chi của Nhà nước nằm trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định được thực hiện trong một năm nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.

1.2- Đặc điểm:

- Về mặt nội dung: Là toàn bộ các khoản thu - chi của Nhà nước.

- Về mặt pháp lý: Các khoản thu - chi này phải nằm trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

- Về mặt thời gian: Các khoản thu - chi này chỉ được thực hiện trong một năm.

- Về mục đích: Nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.

1.3- Vai trò của ngân sách Nhà nước.

* Huy động nguồn tài chính để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước.

- Nhà nước sử dụng quỹ ngân sách để đảm bảo phát triển kinh tế.

- Đảm bảo an ninh quốc phòng.

* Ngân sách Nhà nước là công cụ kích thích nền kinh tế phát triển.

- Ngân sách Nhà nước cung ứng vốn cho nền kinh tế.

- Ngân sách Nhà nước là công cụ mà Nhà nước sử dụng để điều tiết giá cả thị trường và chống lạm phát. Thông qua trợ giá, thành lập các quỹ cho vay ưu đãi...

- Ngân sách Nhà nước đảm bảo tái đầu tư cho nền kinh tế.

* Ngân sách Nhà nước đảm bảo các chính sách về mặt xã hội cho người dân.

- Nhà nước sử dụng tiền từ quỹ ngân sách để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.

- Đảm bảo các chính sách về mặt xã hội cho những đối tượng chính sách...

2- KHÁI NIỆM LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

2.1- Khái niệm: 

Luật ngân sách Nhà nước là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ ngân sách Nhà nước cũng như quá trình quản lý quỹ ngân sách Nhà nước. 

 2.2- Đặc điểm:

- Về mặt nội dung: Luật ngân sách Nhà nước bao gồm các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Về mặt pháp lý: Luật ngân sách Nhà nước là tổng hợp các văn bản pháp luật điều chỉng các quan hệ trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước bao gồm: đạo luật về ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư, Quyết định... của Bộ tài chính và các bộ ngành có thẩm quyền trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước.

- Về mặt thời gian có hiệu lực: Luật ngân sách Nhà nước không quy định về thời gian hết hiệu lực của các văn bản pháp luật, các văn bản này chỉ hết hiệu lực khi cơ quan ban hành sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nó.

- Về mục đích: Luật ngân sách Nhà nước ban hành nhằm quản lý các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ ngân sách Nhà nước. 

2.3- Hệ thống ngân sách Nhà nước.

Theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước năm 2003 thì hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong đó ngân sách địa phương là ngân sách của các cấp chính quyền có Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân, như vậy, ngân sách địa phương bao gồm ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã. 

Chương II- CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH.
1- CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH.

1.1- Khái niệm:

- Phân cấp quản lý ngân sách là sự phân định trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước.

- Chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước cũng như các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình phân giao nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp. 

1.2- Nội dung chế độ pháp lý về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước.

1.2.1- Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước.

 * Quốc hội;

 * Chính phủ; 

 * Bộ tài chính;

 * Hội đồng nhân dân các cấp;

* Ủy ban nhân dân các cấp;

* Các cơ quan khác.

 1.2.2- Sự phân giao nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp.
 1.2.2.1- Nguồn thu của ngân sách các cấp.

 - Các khoản thu 100%;

 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %;

 - Các khoản thu khác.

1.2.2.2- Nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp.

· Chi đầu tư;

· Chi thường xuyên;

· Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính;

· Chi trả nợ của Chính phủ.

2- CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH.

Chế độ pháp lý về chu trình ngân sách là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước. 

 2.1- Lập dự toán ngân sách Nhà nước.

* Lập dự toán ngân sách địa phương.

* Lập dự toán ngân sách Nhà nước và ngân sách trung ương.

* Tổng hợp dự toán ngân sách trình Chính phủ.

* Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước.

 2.2- Chấp hành ngân sách Nhà nước.

 * Chấp hành các khoản thu ngân sách nhà nước.

* Chấp hành các khoản chi ngân sách nhà nước.

 2.3- Quyết toán ngân sách Nhà nước.

 Trình tự quyết toán ngân sách Nhà nước được thực hiện như quá trình tự lập dự toán ngân sách Nhà nước. Sau khi hoàn tất thủ tục lập quyết toán ngân sách, Hội đồng nhân dân sẽ thông qua quyết toán ngân sách địa phương, còn Quốc hội thông qua quyết toán ngân sách Nhà nước.

VĂN BẢN THAM KHẢO

1- Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002.

2- Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN

3- Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính vè việc hướng dẫn thu, quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN.

4- Thông tư 161/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN.

Lưu ý: Các văn bản bôi đỏ là những văn bản buộc phải tham khảo.

CHƯƠNG I 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG

VÀ PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
1.  KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng và hoạt động ngân hàng

1.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển hoạt động ngân hàng và các ngân hàng trên thế giới:

a) Các hoạt động ngân hàng sơ khai giai đoạn trước công nguyên:

· hoạt động nhận giữ tài sản, tiền và cho vay lại của các nhà thờ

· hoạt động mua bán trao đổi các loại tiền của các “nhà buôn tiền”

· hoạt động chi trả các hợp đồng mua bán  bằng  các chứng thư thay tiền mặt

b) Giai đoạn hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng sơ khai

Điều kiện kinh tế- xã hội cho sự xuất hiện các ngân hàng sơ khai đầu tiên trên thế giới (giai đoạn TK V-XVII). 

Các ngân hàng trong giai đoạn này hoạt động một cách tự phát thuộc sở hữu tư nhân

Các hoạt động ngân hàng chưa đa dạng: bao gồm nhận tiền gửi, cho vay, chiết khấu, quản lý tài khoản, phát hành các chứng thư tiền gửi 

Các ngân hàng này đều được quyền phát hành tiền. 

Cuối TK XVII – cuối TK XVIII hoạt động ngân hàng đã được hoàn thiện với sự xuất hiện của các ngân hàng lớn các nước có hoạt động thương mại phát triển, tiêu biểu là ở Anh, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ.  Thể hiện rõ nhất là sự xuất hiện hệ thống ngân hàng Anh quốc (Bank of England) (1694), ngân hàng Hoa kỳ (1791), ngân hàng Pháp (Banque de France) (1800).

c)  Giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp (thế kỷ XVIII- cuối thế kỷ XIX). 

Sự can thiệp, qui hoạch lại hệ thống ngân hàng của nhà nước: ban hành các đạo luật nhằm hạn chế bớt số lượng ngân hàng được phép phát hành, bắt đầu cho giai đoạn hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp. 

Hệ thống ngân hàng hai cấp là hệ thống ngân hàng hàng đã hình thành hệ thống và chia làm hai loại: 

- Các ngân hàng được phép phát hành tiền, gọi là ngân hàng phát hành.

- Các ngân hàng không được phép phát hành tiền gọi là ngân hàng trung gian.

Ngân hàng Anh quốc được thành lập năm 1694 và hoạt động như một ngân hàng bình thường. Đến năm 1826 được độc quyền phát hành tiền chỉ trong phạm vi Luân đôn với bán kính 65 dặm. Năm 1933 được độc quyền phát hành tiền trên toàn xứ Anh. Sau khi Luật ngân hàng Anh quốc 1844 có hiệu lực, ngân hàng Anh quốc là cơ quan phát hành tiền duy nhất ở Anh. Ngân hàng Pháp (Banque de France) thành lập năm 1800, đến năm 1803 được quyền phát hành tiền ở phạm vi Paris, sau 1848 độc quyền phát hành tiền trên toàn lãnh thổ Công hòa Pháp.  Vào năm 1870 ngân hàng Nga cũng được Chính phủ Nga hoàng giao cho quyền độc quyền phát hành tiền.  Vào năm 1914 Quốc hội Hoa kỳ họp nhất 12 ngân hàng lớn nhất trong nước thành Hệ thống dự trữ liên bang và giao cho chức năng độc quyền phát hành.

d) Từ đầu thế kỷ 20 đến nay.

Hoạt động ngân hàng được hoàn thiện và đa dạng về tính chất và số lượng các nghiệp vụ

Đầu thế kỷ 20 các nước đều thực hiện cơ chế một ngân hàng phát hành, tuy nhiên ngân hàng phát hành đa phần vẫn còn thuộc sở hữu tư nhân.

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 các quốc gia tiến hành quốc hữu hóa và nắm lấy ngân hàng phát hành.

Mô hình hệ thống ngân hàng ở các nước hiện nay.

Hệ thống ngân hàng ở đa số các quốc gia hiện nay là hệ thống ngân hàng hai cấp, trong đó:

· Ngân hàng trung ương: là ngân hàng của các ngân hàng, ngân hàng cung cấp các dịch vụ tiền tệ, tài chính cho Chính Phủ. Một số quốc gia, ngân hàng trung ương đảm nhận chức năng quản lý nhà nước.

· Các ngân hàng trung gian (các định chế tài chính trung gian). Các ngân hàng này thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ và làm trung gian thanh toán.

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng và hoạt động ngân hàng ở Việt Nam.

a) Trước 1945

b) Giai đoạn 1945- 1951

c) Giai đoạn 1951-1987

Ngày 6/5/1951 Hồ Chủ Tịch ký Sắc lệnh 15/SL thành lập ngân hàng Quốc gia Việt Nam.  Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

- Năm 1957 thành lập Ngân hàng Kiến thiết trực thuộc Bộ tài chính.

- Năm 1960 Ngân hàng quốc gia Việt Nam đổi tên thành ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Năm 1962 ngân hàng ngoại thương Việt Nam được thành lập.

Đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn này.

d)  Giai đoạn từ 1988 đến 1990.
Hội đồng Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 218/CT ngày 13/7/1987 cho phép ngân hàng thí điểm chuyển sang hệ thống ngân hàng hai cấp.

Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 53/NĐ/HĐBT ngày 26/3/1988 tổ chức lại hệ thống ngân hàng. Theo tinh thần Nghị định này hệ thống ngân hàng Việt nam bao gồm Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng chuyên doanh

Đặc điểm của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn là: 

· Có sự phân định chức năng của NHNNVN và các ngân hàng chuyên doanh  song  chưa quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật.

· Tính độc quyền của nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng vẫn hầu như tuyệt đối

Giai đoạn từ 1990 đến nay:

Các văn bản pháp luật quan trọng thiết lập nền tảng pháp lý cho quá trình hoàn thiện hệ thống ngân hàng hai cấp trong giai đoạn này, bao gồm

· Pháp lệnh số 37 về Ngân hàng nhà nước Việt nam ngày 23/5/1990, có hiệu lực ngày 1/10/1990

· Pháp lệnh số 38 về Ngân hàng thương mại, HTX Tín dụng và Công ty tài chính ngày 23/5/1990, có hiệu lực ngày 1/10/1990.

· Ngày 12/12/1997 Quốc Hội ban hành hai văn bản luật: Luật NHNNVN và Luật các TCTD  thay thế cho hai Pháp lệnh năm 1990.

· Ngày 17/6/2003, Quốc Hội Khoá XI thông quan Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

· Ngày 25/5/2004 Quốc Hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng
1.2. Mô hình hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.

Mô hình ngân hàng Việt Nam hiện hành là mô hình hệ thống ngân hàng 02 cấp

· Hệ thống ngân hàng cấp 1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

· Hệ thống ngân hàng cấp 2: Các Tổ chức tin dụng.

1.3. Khái niệm, đặc điểm hoạt động ngân hàng.

a) Khái niệm hoạt động ngân hàng theo pháp luật một số quốc gia. 

b) Khái niệm hoạt động ngân hàng theo pháp luật Việt Nam hiện hành: Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

- Nhận tiền gửi;

- Cấp tín dụng;

- Cung ứng dịch vụ thanh toán.

c) Các đặc điểm của hoạt động ngân hàng: 

· Hoạt động ngân hàng là hoạt động có đối tượng kinh doanh là tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng; 

· Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện, được tiến hành bởi các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép, chịu sự quản lý của  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

· Hoạt động ngân hàng là hoạt động quan trọng, chi phối, ảnh hưởng các lĩnh vực kinh tế-xã hội khác; 

· Hoạt động ngân hàng mang tính rủi ro cao; 

· Hoạt động ngân hàng là hoạt động mang tính “nhạy cảm” với các biến động của kinh tế- chính trị- xã hội; 

· Hoạt động ngân hàng mang tính liên kết thành hệ thống, giữa các chủ thể hoạt động ngân hàng phải có sự hợp tác song hành với cạnh tranh.

2.  KHÁI QUÁT VỀ LUẬT NGÂN HÀNG
2.1. Khái niệm luật ngân hàng

· Các quan điểm về ngành luật ngân hàng trong khoa học pháp lý và trong luật thực định của các nước.

· Khái niệm luật ngân hàng: Là một bộ phận cấu thành hệ thống pháp luật quốc gia, bao gồm tổng hợp các qui phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình nhà nước tổ chức, quản lý hệ thống ngân hàng và các quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động ngân hàng. 

· Điểm tương đồng và khác biệt giữa luật ngân hàng và luật ngân sách nhà nước, luật bảo hiểm, luật dân sự và các ngành luật khác.

2.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật ngân hàng, các tiêu chí phân loại đối tượng điều chỉnh của luật ngân hàng. 

· Nhóm các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý nhà nước về tiền tệ, tổ chức, quản lý hệ thống ngân hàng

· Nhóm các quan hệ về tổ chức, lãnh đạo, điều hành nội bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng.

· Nhóm các quan hệ phát sinh trong quá trình hoạt động ngân hàng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và của các tổ chức tín dụng

2.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật ngân hàng

· Phương pháp bình đẳng, thoả thuận

· Phương pháp hành chính mệnh lệnh

2.4. Nguồn của Luật ngân hàng

· Khái quát về nguồn luật ngân hàng;

· Các văn bản pháp luật là nguồn của luật ngân hàng

3. QUAN HỆ PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

3.1. Khái niệm quan hệ pháp luật ngân hàng

Quan hệ pháp luật ngân hàng là các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý 

3.2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật ngân hàng

3.3. Các  yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật ngân hàng (chủ thể- khách thể, nội dung)

Chương II 
ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

1.  KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA NHNNVN:

1.1. Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam:
· Khái niệm NH trung ương, NH quốc gia, NH dự trữ ở các quốc gia trên thế giới. 
· Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNNVN): Là cơ quan của Chính phủ (trực thuộc CP - cơ quan ngang bộ) quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động NH. 

· Các mô hình về vị trí pháp lý của ngân hàng trung ương (NHTW) trên thế giới: NHTW trực thuộc Quốc hội; NHTW trực thuộc Chính phủ; NHTW trực thuộc Bộ Tài chính, vị trí pháp lý của NHNNVN:  thuộc Chính phủ, là cơ quan ngang bộ.
· NHNNVN là Ngân hàng TW của nước CHXHCNVN: NH độc quyền phát hành tiền, NH cung ứng các dịch vụ tài chính, tiền tệ cho các TCTD; NH cung ứng các dịch vụ tài chính tiền tệ cho Chính phủ.

· NHNNVN có tư cách pháp nhân, có vốn pháp định.
· Chế độ tài chính của NHNNVN. 
· Mục tiêu hoạt động của NHNNVN.
1.2. Chức năng của NHNNVN

· Chức năng NHTW trên thế giới (Các qui định pháp luật về chức năng NHTW các quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Ba Lan, Hungari, Nga...

· Chức năng NHNNVN.

Chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động NH, điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
Chức năng NH trung ương: độc quyền phát hành tiền; cung ứng các dịch vụ tài chính, tiền tệ cho Chính phủ; cung ứng các dịch vụ tài chính, tiền tệ cho các TCTD.

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn NHNN VN 

Nhóm 01:  Các nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng

a) Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia đề Chính phủ xem xét trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện chính sách này; trình Chính phủ đề án phát triển hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng; 

b) Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chúc tín dụng, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác; quyết định giải thể, chấp thuận chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; 

c) Kiểm tra, thanh tra hoạt động ngân hàng, kiểm soát tín dụng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vức tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo thẩm quyền; 

d) Quản lý việc vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; 

đ) Chủ trì lập và theo dõi kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế; 

e) Quản lý ngoại hối, hoạt động ngoại hối và quản lý hoạt động xuất nhập khẩu vàng; 

f) Các nhiệm vụ khác

Nhóm 2: Nhóm các nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện chức năng ngân hàng trung ương.

a) Tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền; thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền; 

b) Thực hiện tái cấp vốn nhằm cung ứng tín dụng ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho nền kinh tế; 

c) Điều hành thị trường tiền tệ; thực hiện nghiệp vụ thị trường mở; 

d) Kiểm soát dự trữ quốc tế, quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước; 

đ) Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng, làm dịch vụ thanh toán, quản lý việc cung ứng các phương tiện thanh toán; 

e) Làm đại lý và thực hiện các dịch vụ ngân hàng cho Kho bạc Nhà nước; 

f) Tổ chức hệ thống thông tin và làm các dịch vụ thông tin ngân hàng. 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM:

2.1. Cơ cấu tổ chức.

· Trụ sở chính; 

· Các chi nhánh: địa vị pháp lý của chi nhánh NHNNVN tỉnh,  thành phố trực thuộc TW;

· Các đơn vị hành chính sự nghiệp;
· Văn phòng đại diện trong và ngoài nước; 
· Các vụ chức năng và cơ quan ngang vụ; trong đó:

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Nhà nước: Là cơ quan thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Đối tượng của thanh tra, giám sát ngân hàng là hoạt động của các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác.

Kiểm toán nội bộ là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

2.2. Cơ cấu lãnh đạo, điều hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
· Thống đốc và các Phó thống đốc;  
· Giám đốc các chi nhánh, mối quan hệ giữa Thống đốc, các vụ, các Giám đốc chi nhánh.

3- CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM.

3.1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

· Khái niệm chính sách tiền tệ quốc gia, bản chất và vị trí vai trò của chính sách tiền tệ quốc gia.

· Qui trình xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia. (sơ đồ)

· Điều hành các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia: thông qua công cụ tái cấp vốn; công cụ lãi suất; công cụ tỷ giá hối đoái; công cụ dự trữ bắt buộc; thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

3.2. Hoạt động phát hành tiền.

· Phát hành tiền (bao gồm tiền giấy và tiền kim loại) là chức năng độc quyền của ngân hàng trung ương. Tiền do ngân hàng trung ương phát hành là phương tiện thanh toán không hạn chế trên lãnh thổ của quốc gia, là tiền hợp pháp dùng để thanh toán cho mọi khoản nợ của chính phủ hay tư nhân 

· Khái niệm tiền, tiền mẫu, tiền lưu niệm
· Khái niệm phát hành tiền (sự khác nhau giữa phát hành và in, đúc tiền)
· Các phương thức phát hành tiền: Cho vay theo hình thức tái cấp vốn đối với các ngân hàng; Mua các giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở; Mua ngoại hối trên thị trường ngoạt tệ liên ngân hàng; Cho vay đối với Chính phủ để bù đắp thiếu hụt tạm thời ngân sách nhà nước (tạm ứng cho ngân sách nhà nước)
3.3. Hoạt động ngoại hối và quản lý ngoại hối.

· Khái niệm hoạt động ngoại hối của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
· Các nội dung chính trong hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngoại hối: Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối;Tổ chức, điều hành thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và thị trường ngoại hối trong nước;Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; kiểm soát việc xuất, nhập ngoại hối; Kiểm soát hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng;

· Ngân hàng Nhà nước quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Chính phủ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả năng thanh toán quốc tế, bảo toàn Dự trữ ngoại hối nhà nước
· Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc mua, bán ngoại hối trên thị trường trong nước vì mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; mua, bán ngoại hối trên thị trường quốc tế và thực hiện các giao dịch ngoại hối khác theo quy định của Chính phủ
3.4. Hoạt động tín dụng.

· Khái quát về hoạt động tín dụng của NHNNVN. Nguyên tắc, yêu cầu, mục đích của hoạt động tín dụng
· Các phương thức tín dụng: 
a. Cho vay dưới hình thức tái cấp vốn: Khái niệm tái cấp vốn, chủ thể tham gia hoạt động tái cấp vốn, mục đích tái cấp vốn. Cho vay theo hồ sơ tín dụng; chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá; cho vay có cầm cố bảo lãnh thương phiếu và các giấy tờ có giá
b. Cho vay nhằm phục hồi khả năng thanh toán của các TCTD.
c. Bảo lãnh cho các TCTD vay nước ngoài.
d. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước.
3.5. Hoạt động thanh toán.

Nội dung hoạt động thanh toán bao gồm: 

·  Mở và quản lý tài khoản; cung ứng các dịch vụ thanh toán cho các tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước và các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế.
·  Tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân hàng 
·   Làm dịch vụ ngân quỹ thông qua việc thu và phát tiền mặt cho khách hàng 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam không mở và quản lý tài khoản của các cá nhân, các doanh nghiệp

3.6. Các hoạt động khác. 

· Hoạt động công bố thông tin tiền tệ, tín dụng

· Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

· Phối hợp phòng chống rửa tiền

· Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ

Chương III

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1.  KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
1.1. Khái niệm, đặc điểm TCTD

a) Các khái niệm “định chế tài chính”, “ngân hàng trung gian”, “ngân hàng thương mại” trong pháp luật nước ngoài.

b) Khái niệm tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam: Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng
c) Đặc điểm TCTD:

· TCTD là doanh nghiệp thực hiện hoạt động NH; 

· Hoạt động NH của TCTD là hoạt động chính, thường xuyên. 

1.2. Các loại hình TCTD (phân loại)

a. Theo phạm vi, lĩnh vực hoạt động:

· TCTD là ngân hàng: NH thương mại; NH chính sách - xã hội; NH đầu tư, NH phát triển; NH hợp tác;

· TCTD phi ngân hàng: Công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; các loại hình TCTD phi ngân hàng khác.
b. Theo hình thức sở hữu vốn điều lệ: 

· TCTD nhà nước; 
· TCTD cổ phần; 

· TCTD hợp tác;

· TCTD có vốn nước ngoài (TCTD liên doanh; TCTD 100% vốn nước ngoài; chi nhánh NH nước ngoài; văn phòng đại diện NH nước ngoài).

2. THỦ TỤC THÀNH LẬP, ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN TCTD
2.1. Thủ tục thành lập

2.1.1. Điều kiện cấp giấy phép đối với TCTD Việt Nam, TCTD có vốn nước ngoài (TCTD liên doanh; TCTD 100% vốn nước ngoài; chi nhánh NH nước ngoài; văn phòng đại diện). Điều kiện cấp giấy phép hoạt động NH cho các tổ chức kinh tế khác cho nhu cầu hoạt động NH.

2.1.2. Cơ quan cấp giấy phép

2.1.3. Hồ sơ cấp giấy phép đối với TCTD Việt Nam, TCTD có vốn nước ngoài (TCTD liên doanh; TCTD 100% vốn nước ngoài; chi nhánh NH nước ngoài; văn phòng đại diện).

2.1.4. Giấy phép hoạt động NH của các tổ chức khác.

2.2. Điều kiện hoạt động đối với TCTD. 

2.3. Quy chế kiểm soát đặc biệt

· Khái niệm, đặc điểm của qui chế kiểm soát đặc biệt;

· Cơ sở ban hành, áp dụng qui chế kiểm soát đặc biệt;

· Thực hiện qui chế kiểm soát đặc biệt, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong tình trạng kiểm soát đặc biệt;

· Chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt;

2.4. Thủ tục phá sản, giải thể, sáp nhập hợp nhất, chia tách TCTD

a) Phá sản; 

b) Giải thể; 

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, GIÁM SÁT TCTD 
3.1. Cơ cấu tổ chức: hội sở chính, các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (chi nhánh, sở giao dịch...), các công ty độc lập (các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân), các đơn vị sự nghiệp.

3.2. Cơ cấu quản lý, điều hành, kiểm soát TCTD

4. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

4.1. Hoạt động tín dụng.

4.1.1. Hoạt động huy động vốn. 

a) Nhận tiền gửi: 

Các loại hình tiền gửi tương ứng mà các loại hình TCTD được huy động:  

· Ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân được nhận tiền gửi tiết kiệm của mọi cá nhân theo các loại kỳ hạn khác nhau; 

· Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được nhận tiền gửi tổ chức. tiết kiệm có kỳ hạn từ một năm trở lên của mọi cá nhân; 

· Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, phạm vi nhận tiền gửi tiết kiệm được thực hiện theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về đối tượng gửi tiền, kỳ hạn và mức huy động tối đa.  

Các qui định hiện hành về nghĩa vụ và quyền của người gửi tiền và tổ chức tín dụng;

Qui định về bảo hiểm tiền gửi

b) Phát hành các giấy tờ có giá: 

Giấy tờ có giá là chứng nhận của tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết khác giữa tổ chức tín dụng và người mua. 

Điều kiện, trình tự; thủ tục phát hành giấy tờ có giá; 

Phương thức phát hành; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng và người sở hữu giấy tờ có giá
c) Vay của các TCTD: hình thức vay vốn giữa các TCTD, tính chất và thời hạn vay

d) Vay của NHNN: hình thức tín dụng tái cấp vốn và cho vay phục hồi khả năng thanh toán

4.1.2. Hoạt động cấp tín dụng. 

a) Cho vay.

b) Bảo lãnh. 

c)  Chiết khấu và tái chiết khấu giấy tờ có giá. 

d) Cho thuê tài chính. 
e) Bao thanh toán. 
4.2. Hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quĩ. 

· Mở tài khoản và quản lý tài khoản của khách hàng trong và ngoài nước ; 

· Cung ứng các phương tiện thanh toán;

· Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng; 

· Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép;

· Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ; 

· TCTD là ngân hàng được tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước. 

4.3. Hoạt động kinh doanh ngoại hối. 

Tổ chức tín dụng được kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép (xem chương IV)
4.4. Các hoạt động khác:

· Góp vốn mua cổ phần; 

· Tham gia thị trường tiền tệ; 

· Bảo hiểm;

· Uỷ thác, đại lý tư vấn; 

· Kinh doanh chứng khoán và các hoạt động liên quan chứng khoán.

Chương IV

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN TỆ VÀ NGOẠI HỐI

1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN TỆ:

1.1. Tổng quan về tiền tệ:
· Khái niệm: Tiền tệ là phương tiện thanh toán, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại, và các giấy tờ có giá như tiền
· Lịch sử ra đời của tiền tệ
·  Phân loại; hình thái của tiền tệ; 
· Chức năng của tiền tệ: chức năng trung gian thanh toán; chức năng bảo tồn giá trị, tích lũy; chức năng phương tiện lưu thông, trao đổi; đơn vị tính toán.

1.2. Quản lý nhà nước về tiền tệ.

· Khái niệm quản lý nhà nước về tiền tệ: Xây dựng dự án, chính sách về tiền tệ;  Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường chức năng quản lý;  Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách về tiền tệ;  Thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách tiền tệ.
· Khái  niệm chính sách tiền tệ quốc gia: Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận của chính sách kinh tế-tài chính của nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân
· Cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia: 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ chủ trì xây dựng: (i) dự án chính sách tiền tệ quốc gia, (ii) kế hoạch cung ứng lượng tiền trong lưu thông hàng năm để trình Chính phủ;

Chính phủ xây dựng: (i) dự án chính sách tiền tệ quốc gia, (ii) mức lạm phát dự kiến hàng năm trình Quốc hội quyết định. Bên cạnh đó, Chính phủ có quyền (iii) quyết định lượng tiền cung ứng bổ sung cho lưu thông hàng năm và định kỳ báo cáo cho Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

 Quốc hội quyết định (i) chính sách tiền tệ quốc gia, (ii) mức lạm phát dự kiến hàng năm.
· Các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ: tái cấp vốn, dự trữ bắt buộc, tỷ giá hối đoái, lãi suất; nghiệp vụ thị trường mở.

2. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGOẠI HỐI VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI.

2.1. Khái niệm ngoại hối và hoạt động ngoại hối

a) Khái niệm ngoại hối: Ngoại hối bao gồm:

· Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);

· Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ và các phương tiện thanh toán khác;

· Các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ, gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, kỳ phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;

· Vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước, trên tài khoản ở nước ngoài của người cư trú; vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng trong trường hợp mang vào và mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;

· Đồng tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán quốc tế.

b) Khái niệm hoạt động ngoại hối: là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối

· Giao dịch vãng lai: Giao dịch vãng lai là giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú không vì mục đích chuyển vốn

· Giao dịch vốn Giao dịch vốn là giao dịch chuyển vốn giữa người cư trú với người không cư trú trong các lĩnh vực sau đây:

i) Đầu tư trực tiếp;

ii) Đầu tư vào các giấy tờ có giá;

iii) Vay và trả nợ nước ngoài;

iv) Cho vay và thu hồi nợ nước ngoài;

v) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. Quản lý nhà nước về ngoại hối và hoạt động ngoại hối

a) Cơ quan quản lý nhà nước về ngoại hối: 
· Chính phủ;

· NHNNVN;

· Các bộ, ngành, 

· UBND các cấp.

b) Nội dung quản lý nhà nước về ngoại hối và hoạt động ngoại hối:
· Quản lý dự trữ ngoại hối

· Quản lý nhà nước trong việc mở tài khoản bằng ngoại tệ ở các NH và sử dụng ngoại tệ trên tài khoản; 

· Quản lý nhà nước trong việc chi trả, mua bán trao đổi vận chuyển qua biên giới ngoại tệ tiền mặt; 

· Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tỷ giá (công bố tỷ giá); 

· Quản lý, điều hành thị trường ngoại tệ liên ngân hàng;

· Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng và các ngoại hối khác.
Chương V 
PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA TCTD
1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1.1. Khái niệm tín dụng và các loại hình tín dụng
1.1.1. Khái niệm tín dụng, bản chất của tín dụng

Khái niệm: Tín dụng có thể được hiểu là quan hệ vay mượn, theo đó một bên chuyển giao (hoặc có thể sẽ chuyển giao trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như bảo lãnh) cho bên kia sử dụng trong một thời hạn nhất định một khoản vốn tiền tệ hoặc tài sản khác với điều kiện phải hoàn trả khoản vốn tiền tệ hay tài sản đó và một khoản lãi nhất định (và phí tín dụng nếu có) sau một thời gian nhất định. 

Đặc điểm tín dụng: 

· Có sự tín nhiệm; 

· Có sự chuyển giao vốn tiền tệ hoặc tài sản là vật có thực; 

· Có thời hạn;

· Có hoàn trả lượng vốn tiền tệ hay tài sản cộng thêm một khoản lãi nhất định tính trên cơ sở thời gian chuyển giao.

1.1.2. Các loại hình tín dụng trong nền kinh tế thị trường

a) Tín dụng nhà nước: là quan hệ tín dụng, quan hệ sử dụng vốn (tiền tệ hoặc hiện vật) tạm thời có hoàn trả giữa một bên là nhà nước (bên đi vay) và một bên là tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Mục đích của tín dụng nhà nước là bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm, các chương trình kinh tế-xã hội của nhà nước. Cơ sở pháp lý của tín dụng nhà nước là trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

b) Tín dụng NH là quan hệ tín dụng giữa các tổ chức tín dụng (bên cho vay, bên cho thuê tài chính, bên nhận chiết khấu) với các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng
c) Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng chủ yếu giữa các doanh nghiệp, được biểu hiện dưới dạng mua bán chịu hàng hóa. Doanh nghiệp có hàng hóa cần bán cấp tín dụng cho doanh nghiệp cần mua thông qua việc bán chịu hàng hóa đó. Thông thường tín dụng thương mại là tín dụng ngắn hạn. Cơ sở pháp lý của tín dụng thương mại là thương phiếu.

d) Tín dụng quốc tế là quan hệ tín dụng phát sinh giữa Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước này với Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước khác hay với các tổ chức tài chính-tiền tệ quốc tế (WB, IMF, ADB…). Cơ sở pháp lý của tín dụng quốc tế là hợp đồng tín dụng quốc tế.
1.2. Khái quát về hoạt động cấp tín dụng của các TCTD

1.2.1. Khái niệm hoạt động tín dụng NH.

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng (bên cấp tín dụng) với các tổ chức và cá nhân (bên đi vay) trong đó tổ chức tín dụng thực hiện việc chuyển giao các nguồn vốn tiền tệ cho bên đi vay trong một thời gian nhất định theo nguyên tắc có hoàn trả cả vốn và lãi vay

So sánh khái niệm tín dụng ngân hàng, khái niệm cấp tín  dụng và khái niệm hoạt động tín dụng.

1.2.2. Các hình thức cấp tín dụng.

Cho vay; chiết khấu các giấy tờ có giá; bảo lãnh NH; cho thuê tài chính; bao thanh toán; các hình thức khác. 

2. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY.

2.1. Khái niệm hoạt động cho vay.  Cho vay là một trong những hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng sẽ chuyển giao cho bên vay (khách hàng) một khoản vốn tiền tệ, bên vay sẽ sử dụng khoản vốn tiền tệ đó trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ hoàn trả cho tổ chức tín dụng cả gốc và lãi theo thoả thuận.
2.2. Các nguyên tắc của hoạt động cho vay.

a) Nguyên tắc tránh rủi ro, bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng.
Các nội dung pháp luật về những trường hợp không được cho vay, hạn chế tín dụng, giới hạn cấp tín dụng; trình tự, thủ tục xét duyệt, cấp tín dụng và việc giám sát theo dõi sau khi cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng nhằm bảo đảm an toàn cao nhất trong hoạt động tín dụng.

b)  Nguyên tắc khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích

Thẩm định hồ sơ, mục đích sử dụng vốn trước khi cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, thu hồi vốn trước hạn khi bên vay sử dụng vốn không đúng mục đích

c) Nguyên tắc hoàn trả khoản tín dụng đúng hạn cả gốc và lãi theo thỏa thuận.

Cơ chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ này; quyền của bên bi vi phạm trong trường hợp bên vay vi phạm nghĩa vụ hoàn trả vốn và lãi.
2.3. Hợp đồng tín dụng ngân hàng.

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng tín dụng ngân hàng.

Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với khách hàng (bên vay, là tổ chức, cá nhân) nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ nhất định giữa các bên theo quy định của pháp luật, theo đó tổ chức tín dụng (bên cho vay) chuyển giao một khoản vốn tiền tệ  cho khách hàng (bên vay) sử dụng với điều kiện khách hàng sẽ hoàn trả khoản tiền đó (tiền gốc) và lãi vay sau một thời gian nhất định.

Các đặc điểm:

· Về chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng tín dụng ngân hàng

· Về hình thức hợp đồng tín dụng ngân hàng: văn bản, hợp đồng mẫu

· Về đối tuợng hợp đồng tín dụng ngân hàng

· Cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng

2.2.2. Các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng tín dụng ngân hàng.

a) bên cho vay (một hoặc nhiều TCTD)

b) Bên vay là tổ chức, cá nhân (khách hàng) thỏa mãn các điều kiện vay vốn do pháp luật quy định 

· Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiêm dân sự theo quy định của pháp luật; 

· Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; 

· Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. 

· Những trường hợp cấm cho vay

· Những trường hợp hạn chế cho vay, 

· Giới hạn cho vay

2.2.3. Trình tự ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng.

Các bước ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng:

a) Đề nghị vay vốn, hồ sơ đề nghị vay vốn

b) Thẩm định hồ sơ vay vốn và quyết định cho vay

c) Ký kết hợp đồng

2.2.4. Hình thức hợp đồng.

Hợp đồng tín dụng ngân hàng luôn lập thành văn bản

2.2.5. Nội dung hợp đồng (các điều khoản của hợp đồng tín dụng ngân hàng).

Các nhóm điều khoản hợp đồng tín dụng ngân hàng: Điều khoản bắt buộc (điều khoản cơ bản), điều khoản thường lệ; điều khoản tuỳ nghi.

Các điều khoản chính trong hợp đồng tín dụng:

· Điều kiện vay;
·  Mục đích sử dụng tiền vay; 
· Hình thức vay (phương thức cho vay): Tổ chức tín dụng có thể thoả thuận với bên vay áp dụng các phương thức cho vay như: (i) Cho vay từng lần; (ii) Cho vay theo hạn mức tín dụng; (iii) Cho vay theo dự án đầu tư; (iv) Cho vay hợp vốn; (v) Cho vay trả góp; (vi) Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng; (vii) Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; (viii) Cho vay theo hạn mức thấu chi; và (ix) Các phương thức cho vay khác.
· Số tiền vay; 
· Lãi suất:
· Thời hạn vay; 
· Hình thức bảo đảm, giá trị tài sản bảo 
· Phương thức trả nợ; 
· Quyền và nghĩa vụ của các bên
· Các cam kết, thỏa thuận khác.
2.2.6. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng

2.4. Pháp luật về các biện pháp bảo đảm tiền vay.

2.4.1. Khái niệm, vai trò, phân loại các biện pháp bảo đảm tiền vay.

· Khái niệm về biện pháp bảo đảm tiền vay; 

· Sự cần thiết của bảo đảm tiền vay; 

· Phân loại các biện pháp bảo đảm tiền vay: i) bảo đảm tiền vay bằng tài sản và ii) bảo đảm tiền vay không bằng tài sản. 

2.4.2. Nội dung pháp lý về biện pháp bảo đảm tiền vay

2.4.2.1. Biện pháp bảo đảm không bằng tài sản
Biện pháp bảo đảm tiền vay trong trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản: 

· TCTD chủ động lựa chọn khách hàng vay để cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; 
· TCTD nhà nước được cho vay không có bảo đảm theo chỉ định của Chính phủ; 
· TCTD cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay có bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

2.4.2.2. Biện pháp bảo đảm bằng tài sản

a) Biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản: 
· Cầm cố, thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay;
· Thế chấp, cầm cố bằng tài sản của bên thứ ba; 
· Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay.
b) Tài sản bảo đảm tiền vay: 

· Điều kiện đối với tài sản bảo đảm
· Định giá tài sản bảo đảm.
c) Phạm vi bảo đảm tiền vay bằng tài sản
d) Hợp đồng thế chấp, cầm cố, để bảo tiền vay bằng tài sản:
· Khái niệm hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh; 

· Mối liên hệ giữa hợp đồng bảo đảm; 
· Các nội dung của hợp đồng bảo đảm; 
· Công chứng, chứng thực hợp đồng bảo đảm; đăng ký hợp đồng bảo đảm
e) Xử lý tài sản bảo đảm:

· Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm; 

· Điều kiện và cơ sở xử lý tài sản bảo đảm;

·  Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm, trình tự thủ tục xử lý.

3. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH, BẢO LÃNH, CHIẾT KHẤU-TÁI CHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ VÀ BAO THANH TOÁN. 

3.1. Cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính.


3.1.1. Khái niệm đặc điểm hoạt động cho thuê tài chính (thuê mua tài chính).

Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thoả thuận. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng cho thuê tài chính, ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng
3.1.2. Hợp đồng  cho thuê tài chính: 

· Khái niệm hợp đồng cho thuê tài chính

· Trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng cho thuê tài chính

· Chủ thể quan hệ hợp đồng cho thuê tài chính: bên cho thuê: công ty cho thuê tài chính và bên thuê (khách hàng)

· Nội dung hợp đồng cho thuê tài chính

· Quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ hợp đồng cho thuê tài chính

3.2. Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng.

3.2.1. Khái niệm, đặc điểm bảo lãnh ngân hàng

a) Khái niệm: Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng số tiền đã được trả thay
b) Đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng

· Tính độc lập của bảo lãnh ngân hàng

· Tính liên đới của bảo lãnh ngân hàng

· Đối tượng nghĩa vụ của bên bảo lãnh trong bảo lãnh ngân hàng

· Tính không huỷ ngang trong cam kết bảo lãnh ngân hàng

· Nghĩa vụ bảo lãnh không chuyển nhượng

c) Phân loại bảo lãnh ngân hàng:

 Dựa tính chất nghĩa vụ được bảo lãnh có các loại hình bảo lãnh ngân hàng sau: 

     1. Bảo lãnh vay vốn: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, về việc sẽ trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng  không trả hoặc không trả đầy đủ, đúng hạn nợ vay đối với bên nhận bảo lãnh. 

     2. Bảo lãnh thanh toán: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện  không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn.

     3. Bảo lãnh dự thầu: là cam kết của của tổ chức tín dụng với bên mời thầu, để bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu của khách hàng. Trường hợp, khách hàng phải nộp phạt do vi phạm quy định đấu thầu mà không nộp hoặc không nộp đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.  

     4. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay. 

    5. Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm: là cam kết của của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh, bảo đảm việc khách hàng thực hiện đúng các thoả thuận về chất lượng của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm chất lượng sản phẩm và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.

     6. Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước: là cam kết của tổ chức tín dụng với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thay.

     7. “Bảo lãnh đối ứng” là cam kết của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh đối ứng) với bên bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh, trong trường hợp bên bảo lãnh thực hiện bảo lãnh và phải trả thay cho khách hàng của bên bảo lãnh đối ứng với bên nhận bảo lãnh.

     8. “Xác nhận bảo lãnh” là cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng (bên xác nhận bảo lãnh) đối với bên nhận bảo lãnh, về việc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh đối với khách hàng.

3.2.2. Hình thức bảo lãnh ngân hàng.
 Cam kết bảo lãnh”: Là văn bản bảo lãnh của tổ chức tín dụng, bao gồm:

     a. “Thư bảo lãnh”: là cam kết đơn phương bằng văn bản của tổ chức tín dụng về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.

     b. “Hợp đồng bảo lãnh”: Là thoả thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng và bên nhận bảo lãnh hoặc giữa tổ chức tín dụng, bên nhận bảo lãnh,  khách hàng và các bên liên quan (nếu có) về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. 

3.2.3. Nội dung bảo lãnh ngân hàng: quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ bảo lãnh ngân hàng: 

a) Quyền và nghĩa vụ của TCTD bảo lãnh

b) Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh (khách hàng)

c) Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh

3.3. Cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá.

3.3.1 Khái niệm. Chiết khấu là việc tổ chức tín dụng mua có hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các co6ngc ụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng chưa đến hạn thanh toán. Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.

Bản chất của chiết khấu, tái chiết khấu là một hình thức cấp tín dụng giữa bên nhận chiết khấu (TCTD) cho khách hàng
3.3.2. Nội dung chế độ pháp lý về chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá.

a) Loại giấy tờ có giá được chiết khấu,

b) Điều kiện chiết khấu ; 

c) Phương thức chiết khấu, tái chiết khấu ; 

d) Thời hạn và lãi suất chiết khấu ; 

e) Hạn mức chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá đối với một khách hàng

g) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ chiết khấu, tái chiết khấu các loại giấy tờ có giá.

3.4. Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán.

3.4.1. Khái niệm, đặc điểm bao thanh toán.

Bao thanh toán là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại có bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá đã được bên bán hàng và bên mua hàng thoả thuận trong  hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

· Loại hình bao thanh toán;

· Phương thức bao thanh toán; 

· Điều kiện để thực hiện bao thanh toán;

· Trình tự thủ tục bao thanh toán; 
3.4.2. Hợp đồng bao thanh toán.

· Khái niệm: Hợp đồng bao thanh toán là văn bản thoả thuận giữa đơn vị bao thanh toán và bên bán hàng về việc mua lại các khoản phải thu phù hợp với các quy định của pháp luật.

· Quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng bao thanh toán  bao thanh toán.

· Quyền và nghĩa vụ của đơn vị bao thanh toán.

· Quyền và nghĩa vụ của bên mua hàng.

· Quyền và nghĩa vụ của bên bán hàng.
CHƯƠNG V 

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN.

1. KHÁI NIỆM DỊCH VỤ THANH TOÁN 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ thanh toán. 

Khái niệm dịch vụ thanh toán là việc cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện các giao dịch thanh toán trong nước và quốc tế, thực hiện thu hộ, chi hộ và các loại dịch vụ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán.

Khái niệm thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (còn gọi là thanh toán không dùng tiền mặt) là hình thức thanh toán trong nền kinh tế nhằm thực hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc chuyển tiền của người có nghĩa vụ (người trả tiền hoặc người chuyển tiền – con nợ) cho người thụ hưởng (người có quyền – chủ nợ) thông qua (các) tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (trung gian thanh toán) bằng phương tiện thanh toán không phải là tiền mặt.

Đặc điểm:

· Không có sự tham gia tiền mặt, mà chỉ thông quan hình thức ghi nợ, ghi có vào tài khoản (bút tệ)

· Khách hàng phải có tài khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

· Chứng từ đóng vai trò quan trọng trong thanh toán không bằng tiền mặt

1.2. Vai trò, ý nghĩa của thanh toán không dùng tiền mặt.
Vai trò, ý nghĩa của thanh toán không bằng tiền mặt đối với hoạt động quản lý nhà nước

Những tiện ích của thanh toán không bằng tiền mặt đối với hệ thống ngân hàng và khách hàng
 2. QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN

2.1. Khái niệm tài khoản thanh toán, phân loại tài khoản thanh toán.

a) Khái niệm tài khoản thanh toán là tài khoản do người sử dụng dịch vụ thanh toán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để thực hiện giao dịch thanh toán theo quy định của Ngân

hàng Nhà nước

b) Phân loại tài khoản: tài khoản cá nhân, tài khoản của tổ chức; tài khoản nội tệ, tài khoản ngoại tệ; tài khoản giao dịch, tài khoản ký quĩ, tài khoản séc…
2.2. Trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán.

· Điều kiện mở tài khoản; các giấy tờ cần thiết để mở tài khoản đối với cá nhân, đối với tổ chức

· Thủ tục mở tài khoản

2.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ tài khoản thanh toán.

· Quyền và nghĩa vụ của khách hàng (chủ tài khoản)

· Quyền và nghĩa vụ của bên quản lý tài khoản (tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán)

3. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT.

3.1 Chế độ pháp lý về phương thức thanh toán bằng séc.

3.1.1. Lịch sử hình thành séc và luật séc.

· Sự xuất hiện của các loại giấy tờ có giá trong thương mại 

· Hệ thống luật séc của các quốc gia châu Âu lục địa

· Hệ thống luật séc của Anh- Mỹ 

· Hiệp định Giơnevơ 1931 ve luật séc

· Pháp luật séc trong xu thế toàn cầu hoá

3.1.2. Khái niệm, đặc điểm séc, bản chất pháp lý của séc.

a) Khái niệm: Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát là ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để thanh toán cho người thụ hưởng.

b) Đặc điểm, bản chất của séc:

· Séc là giấy tờ có giá

· Tính chuyển nhượng của séc

· Tính không điều kiện

· Tính trừu tượng

· Tính hình thức của séc
3.1.3. Phân loại séc.

· Séc vô danh, séc theo lệnh và séc định danh

· Séc tiền mặt, séc chuyển khoản, séc chuyển khoản thông thường và séc chuyển khoản đặc biệt

· Séc nội tệ và séc ngoại tệ

· Séc bảo chi và séc không bảo chi

4.1.4. Các yếu tố cấu thành tờ séc, hình thức tờ séc

· Nội dung tờ séc theo pháp luật Việt Nam hiện hành

· Nội dung tờ séc theo pháp luật các nước

· Hình thức của tờ séc

3.1.5. Nội dung thanh toán bằng séc. 

a) Trình tự, thủ tục phát hành, chuyển nhượng và thanh toán séc

b) Thời hạn thanh toán séc

c) Truy đòi và khởi kiện 

d) Quyền và nghiã vụ của các chủ thể trong thanh toán séc. 

· Quyền và nghĩa vụ của người phát hành séc

· Quyền và nghĩa vụ của người bị ký phát

· Quyền và nghĩa vụ của người thụ hưởng

· Quyền và nghĩa vụ của người chuyển nhượng

· Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng thu hộ séc

· Quyền và nghĩa vụ của người bảo lãnh séc

3. 2. Chế độ pháp lý về thanh toán bằng thư tín dụng.

3. 2.1. Khái niệm thư tín dụng, đặc điểm, phân loại thư tín dụng.

a) Khái niệm:  thư tín dụng được hiểu là thỏa thuận (dù được gọi hoặc mô tả như thế nào) mà theo đó một ngân hàng (ngân hàng phát hành) hành động theo yêu cầu và theo chỉ thị của một khách hàng (người yêu cầu phát hành thư tín dụng) hoặc nhân danh chính mình, 

i. phải tiến hành việc trả tiền hoặc trả tiền theo lệnh của người thứ ba (người thụ hưởng) hoặc chấp nhận và trả tiền các hối phiếu do người hưởng lợi ký phát, hoặc

ii. ủy quyền cho một ngân hàng khác tiến hành thanh toán như thế hoặc chấp nhận và trả tiền các hối phiếu như thế, hoặc 

iii. ủy quyền cho một ngân hàng khác chiết khấu, khi (các) chứng từ quy định được xuất trình phù hợp với (thực hiện đúng) các điều kiện của thư tín dụng.
b) Đặc điểm của thư tín dụng:

· Thư tín dụng là cam kết thực hiện nghĩa vụ của ngân hàng phát hành

· Tính  không điều kiện của thư tín dụng

· Tính độc lập của thư tín dụng

c) Phân loại thư tín dụng

· Thư tín huỷ ngang và thư tín dụng không huỷ ngang

· Thư tín dung có chấp nhận và thư tín dụng không chấp nhận

· Thư tín dụng giáp lưng; thư tín dụng chuyển nhượng; thư tín dụng dự phòng và các loại hình khác

3. 2.2. Nội dung thanh toán bằng thư tín dụng. 

a) Các chủ thể tham gia thanh toán bằng thư tín dụng

b) Qui trình thanh toán bằng thư tín dụng

c)  Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thanh toán bằng thư tín dụng

· Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng phát hành thư tín dụng

· Quyền và nghĩa vụ của người thụ hưởng

· Quyền và nghĩa vụ của bên yêu cầu mở thư tín dụng

· Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khác: ngân hàng thông báo, ngân hàng chấp nhận

3.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi - lệnh chuyển tiền.

3.3.1. Khái niệm, đặc điểm uỷ nhiệm chi - lệnh chuyển tiền.

Khái niệm: ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo mẫu do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định, gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mình mở tài khoản, yêu cầu tổ chức đó trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng.

3.3.2. Nội dung thanh toán.

Các chủ thể tham gia thanh toán bằng uỷ nhiệm chi: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bằng uỷ nhiệm chi- chuyển tiền; Khách hàng ( người lập uỷ nhiệm chi); người thụ hưởng.

Qui trình thanh toán bằng uỷ nhiệm chi

3.3.3. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ thanh toán bằng uỷ nhiệm chi.

· Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

· Quyền và nghĩa vụ của bên lập uỷ nhiệm chi

· Quyền và nghĩa vụ của người thụ hưởng

3. 4. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu.

3. 4.1. Khái niệm, đặc điểm uỷ nhiệm thu.

Khái niệm: ủy nhiệm thu hoặc nhờ thu là phương tiện thanh toán mà người thụ hưởng lập lệnh thanh toán theo mẫu do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định, gửi cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán uỷ thác thu hộ mình một số tiền nhất định.

2.4.2. Nội dung thanh toán bằng uỷ nhiệm thu

Các chủ thể tham gia thanh toán bằng uỷ nhiệm thu: Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bằng uỷ nhiệm thu; Khách hàng ( người lập uỷ nhiệm thu; người  phải trả tiền.

Qui trình thanh toán bằng uỷ nhiệm thu.

3.4.3. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ thanh toán bằng uỷ nhiệm thu.

· Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

· Quyền và nghĩa vụ của bên lập uỷ nhiệm thu

· Quyền và nghĩa vụ của người trả tiền theo uỷ nhiệm thu

· Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thu hộ

3. 5. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

3.5.1 Khái niệm, đặc điểm.

Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp đồng được ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ.

3.5.2. Phân loại thẻ ngân hàng; 

· Thẻ tín dụng

· Thẻ ghi nợ

· Thẻ kết hợp giữa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

3.5.3. Nội dung pháp lý về thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

a) Chủ thể tham gia quan hệ thanh toán bằng thẻ:

· Ngân hàng phát hành thẻ

· Ngân hàng đại lý thẻ

· Chủ thẻ (đồng chủ thẻ)

· Đơn vị chấp nhận thẻ

a) Qui trình phát hành, thanh toán bằng thẻ

b) Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thanh toán bằng thẻ
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